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DANH SÁCH
NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
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	STT
	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	I. TRƯỜNG HỢP ĐẠT YÊU CẦU KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	1. 
	Hà Nội
	Tào Thu Minh Nguyệt
	11454
	
	x
	03/11/1987
	Phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	2. 
	Hà Nội
	Phạm Thị Ngọc Dung
	11455
	
	x
	30/8/1975
	Phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	3. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Hiệp
	11456
	
	x
	29/01/1988
	Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	4. 
	Hà Nội
	Nguyễn Bình Minh
	11457
	x
	
	30/11/1967
	Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	5. 
	Hà Nội
	Lê Đức Minh
	11458
	x
	
	01/4/1965
	Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	6. 
	Hà Nội
	Nguyễn Anh Tuấn
	11459
	x
	
	17/10/1959
	Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	7. 
	Hà Nội
	Luyện Công Vũ
	11460
	x
	
	24/4/1973
	Phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	8. 
	Hà Nội
	Nguyễn Anh Văn
	11461
	x
	
	26/5/1987


	Xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	9. 
	Hà Nội
	Phạm Thị Mai Duyên
	11462
	
	x
	21/12/1986
	Phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	10. 
	Hà Nội
	Trần Bá Lực
	11463
	x
	
	08/11/1980
	Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	11. 
	Hà Nội
	Nguyễn Trinh Đức
	11464
	x
	
	31/12/1983
	Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	12. 
	Hà Nội
	Ngô Quốc Hùng
	11465
	x
	
	14/10/1973
	Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	13. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Hải Yến
	11466
	
	x
	24/7/1973
	Phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	14. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Kim Liên
	11467
	
	x
	25/01/1959
	Phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	15. 
	Tây Ninh
	Phan Văn Vĩnh
	11468
	x
	
	23/8/1957
	Xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	II. TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN ĐÀO TẠO VÀ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	16. 
	Hà Nội
	Chử Lan Phương
	11469
	
	x
	09/9/1983
	Phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đã là tiến sĩ luật học

	17. 
	Thanh Hóa
	Nguyễn Văn Định
	11470
	x
	
	12/5/1959
	Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 
	Đã là điều tra viên trung cấp

	18. 
	Tiền Giang
	Mã Thanh Trung
	11471
	x
	
	15/11/1954
	Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
	Đã là thẩm phán
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